
UBND PHƯỜNG HÒA BÌNH
TRƯỜNG MN THỦY TRIỀU

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ 5 – TỔ 3T

Phân phối vào các ngày trong tuần
Ghi 
chú

TT
Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1
Đón, trả 

trẻ

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, dinh dưỡng, cách chăm sóc giáo dục trẻ.

- Trẻ biêt đi tất/ găng tay,đầu tóc gọn gàng,trang phục sạch sẽ.

- Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề 

phương tiện giao thông.

+ Nghe hát bài hát thiếu nhi: “Em tập lái ô tô, em đi chơi thuyền, đường em đi, đèn xanh đèn đỏ. ...”

+ Cho trẻ đọc đồng dao: “Gánh gánh gồng gồng, Nu na nu nống, tập tầm vông…”

+ Các bài thơ: Đèn xanh, đèn đỏ, khuyên bạn, đèn giao thông, giúp bà......

- SEL: Trẻ được bộc lộ trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên) qua nét

Phân phối vào các ngày trong tuần
Ghi 
chú

TT
Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

mặt, cử chỉ, giọng nói, khi đến lớp.
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2
Thể dục

sáng

*Khởi động:

- Cho trẻ đi theo đội hình tự do kết hợp với các kiểu đi, chạy. Về đội hình vòng tròn.

*Trọng động:

-Tập BTPTC: Kết hợp với bài hát: “Đoàn tàu nhỏ xíu”

- Tay: Hai tay đưa trước lên cao

- Chân: Ngồi khuỵu gối

- Bụng: Đứng đan tay sau lưng gập người về phía trước

- Bật: Bật luân phiên chân trước chân sau

*TCVĐ: Bơm xe.Máy bay……

*Hồi tĩnh:

- Trẻ đi nhẹ nhàng xung quanh lớp 1-2 vòng.

Hoạt động 
học

Nhánh 1: 
Các loại 
PTGT

đường bộ

( 22/12- 
26/12/2025
)

- PTTC

Bò chui qua

cổng 

(cao 40cm, r 

ộng 40cm)

- PTNT

KP: Xe đạp

-PTNN

Thơ:

Đèn đỏ đèn

xanh

-PTTM

Làm ô tô

chạy được

(EDP)

-PTTM

VĐTP:Lái ô 

tô

Phân phối vào các ngày trong tuần
Ghi 
chú

TT
Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
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Nhánh 2: 
Các 

PTGT
đường 
thủy

(29/12/202 
5-

02/01/2026
)

-PTTC

Chạy thay đổi 

hướng theo 3-4 

điểm zic zắc

-PTNN

Thơ:Khuyên 

bạn

-PTTM

Dạy hát:

Em đi chơi 

thuyền

NGHỈ TẾT 

DƯƠNG 

LỊCH

-PTTM

Xếp dán

thuyền

trên sông

Nhánh3: 
Luật lệ 
giao thông

(05/01- 
09/01/2026
)

-PTTC

Chuyền bắt

bóng

2 bên theo 

hàng dọc

-PTNT

Nhận biết hình 

tam giác - tròn

-PTNN

Truyện: Gấu con

đi xe đạp

-PTTM

Dạy hát

Đường em đi

-PTTM:

Xếp dán đèn 

giao thông

Nhánh 4:

PTGT
đường 

sắt,hàng 
không

-PTNT

Bé đếm đến 4

-PTTM

DH: Đèn đỏ, 

đèn xanh

-PTNN

Thơ Đèn giao 

thông

-PTNT

Khám phá tàu

hoả

-PTTM

Dạy hát:Đèn 

đỏ đèn xanh

Phân phối vào các ngày trong tuần
Ghi 
chú

TT
Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
07:2

2 1
5/0

1/2
026

bởi P
hạm

 T
hị B

íc
h N

gọc 
( 3

1311337_n
gocp

tb
 ) 

– T
rư

ờng M
ầm

 N
on T

hủy 
Triề

u



(12/01- 
16/01/2026

)

4
Hoạt động

ngoài trời

Nhánh 1: 
Các loại 
PTGT

đường bộ

( 22/12- 
26/12)

- Quan sát: Sân
trường

- Trò chơi VĐ: 
“Ô tô và chim 
sẻ”

- Chơi tự do với 

đồ chơi ngoài 

trời.

- TCVĐ: Kéo co

- Quan sát: Xe

đạp.

- Chơi tự do: khu

trải nghiệm.

- Trẻ nhận biết 

được một số khu 

vực n guy hiểm.

- Quan sát: Xe 

máy.

- Trò chơi:

+ Lộn cầu vồng

- Trẻ biết làm 

quen với một số 

kí hiệu thông 

thường khi đi 

đường.

- Chơi tự do đồ 

chơi sân trường.

- Quan sát: 
“ Đu quay”
- Trò chơi VĐ:
Cáo ơi ngủ à
- Chơi tự do 

với đồ chơi 

ngoài trời.

- TCDG: Mèo

đuổi chuột.

- Trẻ biết một 

số quy tắc an 

toàn đơn giản ( 

quy tắc đi lên 

xuống cầu 

thang, chờ 

người lớn đưa 

sang đường,…)

- Chơi tự do: 

đồ chơi ở sân 

trường.
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Phân phối vào các ngày trong tuần
Ghi 
chú

TT
Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Qu
bỏ

Nhánh 2: Tr 
Các 
PTGT
đường 
thủy

(29/12/202 
5-

02/01/2026
)

an sát: Cây hoa
ng
ò chơi VĐ: Đua 

huyền
- Chơi tự do với 

đồ chơi ngoài 

trời.

- Quan sát: Thời 

tiết.

- Trẻ biết làm 

quen với một số 

kí hiệu thông 

thường khi tham 

gia giao thông.

- Chơi tự do: 

Khu vực cầu 

trượt, đu quay

- Trò chơi:

+ Lộn cầu vòng.

- Quan sát: Khu

vườn trường.

- Chơi tự do: với 

gậy, bao cát.

- Nghỉ tết dương 
lịch.

Trò chơi: 

Dung dăng 

dung dẻ.

- Quan sát: 

Cây phượng

- Chơi tự do : 

Khu vực thảm 

cỏ, lốp xe.

- Trẻ nhận biết 

được một số 

khu vực nguy

hiểm.

Đè
Nhánh3: 
Luật lệ 
giao thông

(05/01- 
09/01/2026
)

Trò chơi VĐ:
n xanh đèn đỏ

- Chơi tự do với 

đồ chơi ngoài 

trời.

- Trò chơi: Rồng 

rắn lên mây.

- Quan sát: Biển 

báo đèn giao 

thông.

- Trẻ biết làm 

quen với một số

kí hiệu thông

- Quan sát: Bầu trời
- Trẻ nhận biết được

đỏ
một số khu vực

nguy hiểm.

- TCVĐ: Kéo co.

- Chơi tự do khu

trải nghiệm

Trò chơi VĐ:
“ Đèn xanh, đèn

, đèn vàng
- Chơi tự do 

với đồ chơi 

ngoài trời.

- Trò chơi: Lộn 

cầu vồng.

- Quan sát :

Vườn hoa.

- Chơi tự do: 

khu trải 

nghiệm.
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Phân phối vào các ngày trong tuần
Ghi 
chú

TT
Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

thường khi tham 

gia giao thông.

- Chơi tự do đồ 

chơi dưới sân 

trường.

Nhánh 4: 

PTGT “M

đường 
sắt,hàng 
không.

(12/01- 
16/01)

- Quan sát

“ Cầu trượt”
- Trò chơi VĐ

áy bay cất
cánh”

-Chơi tự do với 

đồ chơi ngoài 

trời

- Quan sát: Thời 

tiết.

- Trẻ nhận biết 

được một số khu 

vực nguy hiểm.

- Trò chơi: Mèo

đuổi chuột.

-Chơi tự do: Với 

khu vực thảm cỏ, 

lốp xe.

- Trò chơi:

+ Lộn cầu vồng

- Trẻ biết tránh và 

không làm một số 

hành động gây bế 
nguy hiểm.

- Chơi tự do: khu

trải nghiệm

- Trẻ học tiếng 
anh. - Quan sát: 
Thời tiết

- Trò chơi VĐ:
Tìm về đúng 

n
- Chơi tự do 

với đồ chơi 

ngoài trời.

- Trò chơi: 

Bật nhảy tại 

chỗ.

- Quan sát: 

Cây xanh trong 

trường.

-Chơi tự do : 

Khu vực thảm 

cỏ. Đá bóng.

5
Vệ sinh, ăn, 

ngủ

- Cho trẻ làm quen với tên gọi một số món ăn quen thuộc, sử dụng đúng cách bát, đũa, thìa....

- Sau khi ăn biết xúc miệng bằng nước muối, vất rác đúng nơi quy định.

- Hướng dẫn cách chế biến một số món ăn dành cho trẻ .Một số chế độ ăn khi trẻ bị bệnh (táo bón, tiêu

chảy, sốt, suy dinh dưỡng, thừa cân béo phì,…)
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Phân phối vào các ngày trong tuần
Ghi 
chú

TT
Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

- QTE Trò chuyện với trẻ về một số biểu hiện khi ốm và cách bảo vệ cơ thể không bị ốm.

Nhánh 1: 
Các loại 
PTGT

đường bộ

( 22/12- 
26/12)

- Trẻ làm quen 
TA.
- Đọc thơ: Cô
dạy con
- Chơi xếp hình.
- Hoạt động tự 
chọn.
-Trả trẻ

- Trẻ biêt xếp 

chồng các hình 

khối khác nhau.

- Cho trẻ quan sát 

một số phương 

tiện giao thông.

- Trẻ có khả năng 

diễn đạt nhu cầu 

cá nhân trong 

giao tiếp.

- Nghe hát thiếu 

nhi: Đi xe đạp,em 

tập lái ô tô.

- Trẻ làm quen 
TA.
- Nghe truyện 
Kiến con đi ô 
tô.
- Chơi xếp
hình.
- Hoạt động tự 
chọn.
-Trả trẻ.

- Cho trẻ làm 

quan với toán: 

gộp 2 nhóm

thành 1 nhóm.

- Nghe hát dân 

ca.

6

Hoạt động 

chiều

Nhánh 2: 
Làm 

thuyền

(29/12/202 
5-
02/01/2026
)

- Trẻ làm quen 
TA.
- Đọc thơ: 
Thuyền Giấy
- Chơi xếp hình.
- Hoạt động tự 
chọn.
-Trả trẻ

- Trẻ biết thể hiện 

một số trạng thái 

cảm xúc ( vui, 

buồn, sợ hãi, tức 

giận, ngạc nhiên ) 

qua nét mặt, cử 

chỉ, giọng nói, 

tranh ảnh

- Đọc thơ về chủ

đề giao thông.

- Nghe kể chuyện 

Gấu con đi xe 

đạp.

- Trẻ tập vẽ.

-Trẻ biết xếp dọn 

đồ dùng đồ chơi

- Nghỉ tết 
dương lịch

-Trẻ tô màu 

phương tiện 

giao thông.

- Nêu gương

bé ngoan.

- Nghe hát dân 

ca. Nhận biết 

hành vi "
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Phân phối vào các ngày trong tuần
Ghi 
chú

TT
Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

đúng" - " sai",

" tốt" - " xấu"

Nhánh3: 
Luật lệ 
giao thông

(05/01- 
09/01/2026
)

- Trẻ làm quen 
TA.
- Chơi xếp hình.
- Hoạt động tự 
chọn.
-Trả trẻ.

- Cho trẻ xem 

tranh ảnh , video 

về môt số luật lệ 

giao thông.

- Vận đông theo ý 

thích khi hát, 

nghe bài hát quen 

thuộc.

- Trẻ chơi lắp

ghép.

-Trẻ làm quen với

sách toán.

- Nghe hát thiêu 

nhi về chủ đề.

- Trẻ làm quen 
TA.
- Hoạt động tự 
chọn.
-Trả trẻ

- Nêu gương

bé ngoan.

- N

g

h

e

 

h

á

t

 

d

â

n

 

c

a

.
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Nhánh 4: 

PTGT
đường 

sắt,hàng 
không.

- Trẻ làm quen 
TA.
- Nghe hát Anh 
phi công ơi
- Chơi xếp hình.
- Hoạt động tự 
chọn.

- Nghe hát thìêu 

nhi : anh phi công 

ơi.

- Trẻ chơi lắp

ghép.

- Đọc thơ về chủ 

đề : Đèn giao 

thông,khuyên 

bạn.

- Chơi lắp ghép.

- Trẻ làm quen 
TA.
- Chơi xếp
hình.
- Hoạt động tự 
chọn.
-Trả trẻ

- Cho trẻ tập tô

vẽ.

- Nêu gương

bé ngoan.

- Nghe hát dân 

ca.

Phân phối vào các ngày trong tuần
Ghi 
chú

TT
Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

(12/01- 
16/01/2026

)

-Trả trẻ
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I.KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

Phân phối vào nhánh

TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu
cầu

Các hoạt động / 
trò chơi trong góc 

chơi
Chuẩn bị

Các loại 
PTGT

đường bộ

Các 
PTGTđư
ờng thủy

Luật lệ 
giao 

thông

PTGT
đường 

sắt,đường 
hàng 

không

*Nấu 

ăn:

- Quán 

ăn bình 

dân

- Trẻ biết lựa chọn 

thực phẩm, chế biến, 

nấu một số món ăn 

đơn giản từ các loại 

động vật:Bóc trứng, 

tôm, cua, cá, rau, 

củ…

- Biết bày món ăn

trong thực đơn.

- Trẻ thực hiện 

công việc: Mua 

thực phẩm, chế 

biến thực phẩm, 

nấu các món ăn, 

bày, phục vụ khách 

hàng….

- Thực hiện hành vi 

văn minh trong ăn 

uống: Mời chào

trước khi ăn, thu

- Tạp dề, mũ,

làn, tiền…

- Bộ đồ nấu 

ăn: Bếp ga, nồi 

cơm , chảo, 

siêu, dao, thớt, 

bát, đũa…

- Thực phẩm: 

tôm, cua, cá, 

rau, củ….

x x x x

Phân phối vào nhánh

TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu
cầu

Các hoạt động / 
trò chơi trong góc 

chơi
Chuẩn bị

Các 
loại 

PTGT
đường 

bộ

Các 
PTGTđư
ờng thủy

Luật lệ 
giao 

thông

PTGT
đường 

sắt,đường 
hàng 

không
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- Lấy và cất đồ 
dùng

đồ chơi gọn gàng

đúng nơi quy 
định.

dọn bàn ăn sau khi

ăn xong.

- Nội quy góc

chơi

1

GÓC 

PHÂN 

VAI

*Bác sỹ

- Bé 

làm 

bác sĩ.

- Hướng dẫn 

bệnh nhân nhận 

biết các cấu hiệu 

cảm xúc, biểu 

hiện của bệnh 

nhân, hướng dẫn 

bệnh nhân làm 

thủ tục khám 

bệnh (SEL

- Cấp phát 

thuốc và hướng 

dẫn sử dụng 

thuốc.

- Sắp xếp đồ 

dùng đồ chơi 

trong nhóm 

chơi gọn gàng.

-Bệnh nhân thực 

hiện thao tác đến 

khám bệnh, trả lời 

bác sĩ về những 

biểu hiện cá nhân 

khi được bác sĩ hỏi 

và bác sĩ tư vấn sức 

khỏe cho bệnh nhân 

với thái độ vui vẻ, 

niềm nở.

- Thực hiện thao tác 

hướng dẫn, khám 

bệnh, kê đơn thuốc.

- Bệnh nhân thực 

hiện thao tác đến

khám bệnh và hỏi

- Dụng cụ khám 

chữa bệnh, trang 

phục khám bệnh, sổ 

y bạ, bút, điện 

thoại.

- Một số loại 

thuốc, sách tuyên 

truyền nội dung 

cách chăm sóc sức 

khỏe.

- Nội quy góc

chơi.

x x x x
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Phân phối vào nhánh

TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu
cầu

Các hoạt động / 
trò chơi trong góc 

chơi
Chuẩn bị

Các loại 
PTGT

đường bộ

Các 
PTGTđư
ờng thủy

Luật lệ 
giao 

thông

PTGT
đường 

sắt,đường 
hàng 

không
bác sĩ cách chăm 

sóc sức khỏe và 

biết chào bác sĩ khi

ra về.

Bán 

hàng

- Siêu thị

mi ni

- Biết chào mời 

khách, lấy đúng 

hàng, giới thiệu các 

mặt hàng, cân, nói 

giá tiền.

- Biết ứng xử, giao

tiếp với khách hàng

- Đưa và nhận hàng

bằng 2 tay

- Biết giao lưu giữa 
bạn chơi trong 
nhóm. Thể hiện sự 
vui vẻ khi mua và 
bán hàng, giao tiếp 
với khách hàng 
(SEL)

- Thực hiện các 

thao tác: Sắp xếp 

bày hàng cho gọn 

gàng, chào mời 

khách, giới thiệu, 

đưa, lấy đúng 

hàng,…

- Thực hiện hành vi 

văn minh khi bán 

hàng.

- Máy tính

tiền, tiền, cân.

- Các phương 

tiện giao thông 

như: xe đạp,xe 

ô tô,xe 

máy,xích lô.....

- Đồ ăn uống 

cho bé Nước 

uống, sữa 

chua, hoa quả, 

quẩy, bánh 

kẹo…

x x x x
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Phân phối vào nhánh

TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu
cầu

Các hoạt động / 
trò chơi trong góc 

chơi
Chuẩn bị

Các loại 
PTGT

đường bộ

Các 
PTGTđư
ờng thủy

Luật lệ 
giao 

thông

PTGT
đường 

sắt,đường 
hàng 

không
- Lấy và cất đồ dùng

đồ chơi gọn gàng

đúng nơi quy định.

2
GÓC 

XÂY 

DỰNG

Công 

trình 

xây 

dựng

- Biết lựa chọn 

nguyên vật liệu phù 

hợp để xây dựng, 

lắp ghép tạo thành 

mô hình đường giao 

thông theo ý tưởng 

của trẻ.

- Biết thỏa thuận 

nhận vai chơi và 

phân vai chơi trong 

nhóm phù hợp.

- Đoàn kết kiên trì 
hoàn thành công 
trình .Thể hiện sự 
vui vẻ khi hoàn 
thành sản phẩm
(SEL)

- Trẻ thực hiện thao 

tác lấy nguyên vật 

liệu để xếp mô hình 

đường giao thông.

- Cô động viên 

khích lệ trẻ hoàn 

thành công trình và 

điều chỉnh hành vi 

của trẻ

- Nguyên vật 

liệu: cây cảnh, 

cây hoa,gạch,

....

- Thẻ chơi, 

mẫu thiết kế 

cho trẻ tham 

khảo.

x x x x
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Phân phối vào nhánh

TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu
cầu

Các hoạt động / 
trò chơi trong góc 

chơi
Chuẩn bị

Các 
loại 

PTGT
đường 

bộ

Các 
PTGTđường 

thủy

Luật lệ 
giao 

thông

PTGT
đường 

sắt,đường 
hàng 

không
- Đoàn kết kiên trì 

hoàn thành công 

trình.

- Biết giao lưu với 

bạn trong nhóm chơi 

và các góc chơi 

khác.

- Lấy và cất đồ dùng

đồ chơi gọn gàng

đúng nơi quy định.

3 GÓ

C 

SÁC

H

Thư viện

bé yêu

-Trẻ biết chọn sách 

để xem, biết lật giở 

sách.

- Biết gọi tên các đồ 

vật trong tranh.

- Thể hiện sự vui vẻ 

khi đọc sách, kể 

chuyện (SEL

- Trẻ lấy sách lấy 

đồ dùng.

- Xem sách tranh, 

xem tranh truyện.

- Cô bao quát trẻ và 

giúp trẻ khi gặp khó 

khăn.

- Sách tranh, 

tranh chuyện, 

thơ có nội 

dung về chủ đề 

phương tiện 

giao thông.

- Sân khấu, rối

tay, rối ngón 

tay…

x x x x
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Phân phối vào nhánh

TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu
cầu

Các hoạt động / 
trò chơi trong góc 

chơi
Chuẩn bị

Các 
loại 

PTGT
đường 

bộ

Các 
PTGTđường 

thủy

Luật lệ 
giao 

thông

PTGT
đường 

sắt,đường 
hàng 

không
- Nói đủ nghe khi 

tham gia hoạt động 

và giao lưu với bạn 

trong nhóm chơi.

- Lấy và cất sách, đồ

dùng ngăn lắp đúng 

nơi quy định.

Bé làm 

quen với 

toán

- Biết cách chơi và 

hứng thú chơi và 

hoàn thành trò chơi: 

làm quen với toán, 

trò chơi sáng tạo, trò 

chơi dân gian và trò 

chơi khám phá chủ 

đề.

- Kiên trì hoàn thành 

trò chơi, nói đủ nghe 

khi chơi và biết 

tương tác giữa các

* TC với toán

- Nhận biết hình 

tròn hình tam giác.

+ Bé so hình.

+ Bé nào giỏi hơn.

+ Bé tập đếm, thêm 

bớt,tách,gộp trong 

pham vi 4.

- Thẻ chơi, 

bảng chơi, thẻ 

chấm tròn, bút 

dạ, khăn lau, 

đồ chơi ở góc 

học tập.

- Mẫu gợi ý 

cách chơi

x x x x
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Phân phối vào nhánh

TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu
cầu

Các hoạt động / 
trò chơi trong góc 

chơi
Chuẩn bị

Các 
loại 

PTGT
đường 

bộ

Các 
PTGTđường 

thủy

Luật lệ 
giao 

thông

PTGT
đường 

sắt,đường 
hàng 

không
bạn chơi trong 

nhóm.

- Lấy và cất đồ dùng 

gọn gàng đúng nơi 

quy định.
4

GÓC 

HỌC 

TẬP

Trò chơi

sáng tạo

- Biết lắc hộp cho bi

đi theo đường

- Cắp cua: Biết dùng 

tay cắp cua.

- Kiên trì hoàn thành 

trò chơi, nói đủ nghe 

khi chơi và biết 

tương tác giữa các 

bạn chơi trong nhóm

- Lấy và cất đồ dùng 

gọn gàng đúng nơi 

quy định.

*TC sáng tạo

+ Tìm đường về

nhà cho bé.

+Lập trình.

+Trò chơi không 

dây.

- Bảng chơi, đồ 

dùng đồ chơi 

cho góc học tập

- Mẫu gợi ý 

cách chơi

x x x x
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Phân phối vào nhánh

TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu
cầu

Các hoạt động / 
trò chơi trong góc 

chơi
Chuẩn bị

Các 
loại 

PTGT
đường 

bộ

Các 
PTGTđường 

thủy

Luật lệ 
giao 

thông

PTGT
đường 

sắt,đường 
hàng 

không

Cùng bé 

khám 

phá

-Trẻ hứng thứ chơi 

các trò chơi khám 

phá.

-Biết cách chơi và 

lấy cất đồ dùng gọn 

gàng.

- Khám phá phân 

loại các phương 

tiện giao thông .

- Hành vi đúng sai.

- Bút dạ, khăn 

lau, bảng chơi, 

đồ dùng đồ 

chơi TC 

KPCĐ

- Mẫu gợi ý 

cách chơi

- Lô tô về một 

số đồ dùng đồ 

chơi.

x x x x

+ Thí 

nghiệm 

khoa học

- Biết sử dụng đồ 

dùng, dụng cụ, 

nguyên vật liệu sẵn 

có ở góc chơi để làm 

1 số thí nghiệm đơn 

giản: Thí 

nghiệm“Trứng chìm

+ Thí nghiệm “Vật 

chìm vật nổi,sự đổi 

màu của nước.”.

+ Bảng thí 

nghiệm “Vật 

chìm vật nổi”.

+ Đồ dùng, 

nguyên vật 

liệu cho trẻ 

làm thí 

nghiệm.

x
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Phân phối vào nhánh

TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu
cầu

Các hoạt động / 
trò chơi trong góc 

chơi
Chuẩn bị

Các loại 
PTGT
đường 

bộ

Các 
PTGTđư
ờng thủy

Luật lệ 
giao 

thông

PTGT
đường 

sắt,đường 
hàng 

không
trứng nổi,sự đổi màu

của nước”.

Trò chơi

dân gian

- Biết chơi các trò 

chơi dân gian đúng 

luật

-Biết chờ đến lượt

khi chơi

- Cất đồ dùng gọn

gàng

+ Cắp cua - Bàn cắp cua,

sỏi

x x x x
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Trò chơi 

tư duy

- Lựa chọn que kem 

ghép thành hình cái 

mũ.

- Biết dùng bút dạ 

để khoanh hoặc nối 

đúng hình

- Cất đồ dùng gọn

gàng

+ Ghép tranh từ que 

kem.

+ Ghép tranh các 

PTGT.

- Bảng chơi

ghép tranh

- Tranh que 

kem

- Bảng chơi nối 

cho đúng.

x x x x

Phân phối vào nhánh

TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu
cầu

Các hoạt động / 
trò chơi trong góc 

chơi
Chuẩn bị

Các 
loại 

PTGT
đường 

bộ

Các 
PTGTđường 

thủy

Luật lệ 
giao 

thông

PTGT
đường 

sắt,đường 
hàng 

không
- Làm 
quen 
tiếng 
Anh

- Biết tìm màu cơ 

bản, đồ chơi trong 

trường/lớp

- Gọi tên các PTGT

bằng tiếng anh.

- Bảng chơi, 

đồ chơi

x x x x
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5

GÓC 

NGHỆ 

THUẬT

Cùng bé 

sáng tạo

- Biết cách vẽ, tô 

màu tranh chủ đề 

nghề nghiệp.

- Biết cách sử dụng 

các NHL khác nhau 

để tạo thành những 

món quà ý nghĩa.

- Phối hợp các 

nguyên vật liệu tạo 

hình, vật liệu trong 

thiên nhiên để tạo ra 

các sản phẩm của 

chủ đề .

- Vẽ, tô màu, xé 

dán, in, nặn, đính 

gắn…để tạo ra một 

số sản phẩm về chủ 

đề phương tiện giao 

thông.

- Múa hát về 

Phương tiện giao 

thông.

+ Cảm xúc của bé
+ Quyền trẻ em. 
SEL: Trò chơi 
thông qua các hình 
ảnh cảm xúc và 
quyền của trẻ em.

- Nguyên vật 

liệu, sáp màu, 

màu nước, bút 

lông, bút dạ, 

keo, băng dính 

hai mặt…

- Chai nhựa, 

que kem, ống 

hút, cành cây 

khô, đũa tre, 

bìa cattong, 

giấy trang 

trí…

x x x x

Phân phối vào nhánh

TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu
cầu

Các hoạt động / 
trò chơi trong góc 

chơi
Chuẩn bị

Các loại 
PTGT

đường bộ

Các 
PTGTđườn

g thủy

Luật lệ 
giao 

thông

PTGT
đường 

sắt,đường 
hàng 

không
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- Phối hợp các kĩ 

năng xếp hình để tạo 

thành các sản phẩm 

có kiểu dáng, màu 

sắc khác nhau .

- Vận động nhịp 

nhàng theo giai 

điệu, nhịp điệu của 

các bài hát, bản nhạc 

– trò chơi lập trình 

vũ công nhí / Sử 

dụng các dụng cụ gõ 

đệm theo tiết tấu của 

chủ đề PTGT.

- Kiên trì hoàn thành 

sản phẩm, mạnh dạn 

tự tin khi tham gia

- Một số mẫu 

gợi ý vẽ, xé 

dán, in, nặn, 

đính gắn…

- 1 số dụng cụ 

âm nhạc, mẫu 

gợi ý trò chơi .

Phân phối vào nhánh

TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu
cầu

Các hoạt động / 
trò chơi trong góc 

chơi
Chuẩn bị

Các loại 
PTGT

đường bộ

Các 
PTGTđườ

ng thủy

Luật lệ 
giao 

thông

PTGT
đường 

sắt,đường 
hàng 

không
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cùng với các bạn

trong nhóm chơi.

- Mạnh dạn tự tin trả 

lời khi được cô và 

các bạn hỏi và trò 

chuyện.

6

Khám 

phá 

khoa 

học

Bé Yêu 

thiên 

nhiên

Biết sử dụng đồ 
dùng, dụng cụ, 
nguyên vật liệu sẵn 
có ở góc chơi để làm 
1 số thí nghiệm đơn 
giản: Thí nghiệm 
“Sự nảy mầm của 
cây,sự đổi màu của 
hoa”
- Thể hiện sự vui vẻ 

khi hoàn thành tạ ra 

các sản phẩm của 

mình cùng với các

bạn.SEL.

- Làm thí nghiệm:
+ Sự nảy mầm của
cây.
+ Sự đổi màu của 
nước.
+ Sự đổi màu của
hoa.
+ Tan, không tan
.

- Các dụng cụ: 

bình tưới 

nước, ca, cốc, 

chai, lọ…

- Sân vườn, 

bồn hoa, bồn 

cây

x x x x
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TM. BAM GIÁM HIỆU                                                                                                 TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
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